
TUẦN 22:
Tiếng Việt
Bài 112:           ưu  - ươu
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học học sinh có khả năng:
- Nhận biết các vần ưu, ươu; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần ưu, ươu. Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần ưu, vần ươu. 
- Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Hươu, cừu, khướu và sói.Viết đúng các vần ưu, ươu, các tiếng (con) cừu, hươu (sao) cỡ nhỡ (trên bảng con). 
- Biết đoàn kết , yêu thương , giúp đỡ nhau . 

II. Đồ dùng dạy học:
  1. GV: Máy tính xách tay, bài giảng điện tử
  2. HS: SGK, bảng con, vở BT Tiếng Việt.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 

	           Hoạt động của thầy
	         Hoạt động của trò

	1. Khởi động:

- Kiểm tra bài cũ:  Gọi HS đọc bài 

-Giới thiệu bài: vần ưu, vần ươu. 

2. Khám phá: 

a. Dạy vần ưu 

-Giới thiệu từ con cừu, tiếng cừu, vần ưu

- HD phân tích vàn ưu
- HD đánh vần , đọc trơn vần 

- HD phân tich , đánh vàn , đọc trơn tiếng cừu . 

- Cho HS đánh vàn , đọc trơn vần ,tiếng , từ 

b. Dạy vần ươu : ( Dạy tương tự vần ưu )

- HD phân tích , đánh vần , đọc trơn 

* Củng cố: hỏi 2 vần , 2 tiếng vừa học. 

3. Luyện tập - Thực hành: 

a. Đọc từ ứng dụng : (BT 2) 
- GV nêu YC

- GV chỉ từng quả bóng, 1 HS đọc 

- Cho HS làm bài 

- GV chỉ từng quả bóng,

*Mở rộng vốn từ: Cho HS tìm từ ngoài bài có vần ưu, ươu
b. Tập viết (bảng con - BT 4) 

GV vừa viết mẫu vừa hướng dẫn. Chú ý độ cao cách nối nét giữa ư và u
-Làm tương tự với vần ươu.

- Yêu cầu HS giơ bảng , nhận xét 

                                                        TIẾT 2

c. Tập đọc (BT 3)
- GV chỉ hình minh hoạ bài Hươu, cừu, khướu và sói, giới thiệu hình ảnh từng con vật: hươu, cừu, khướu và sói.

- GV đọc mẫu,

. Giải nghĩa: be (tiếng cừu hoặc dễ kêu to), co giò chạy (co cao chân chạy vội).

- Luyện đọc từ ngữ

- Luyện đọc câu  

- GV: Bài đọc có 12 câu. 

- GV chỉ từng câu cho HS đọc vỡ. Đọc liền 2 câu (3 và 4), (7 và 8). 

- Thi đọc câu , đoạn  ; thi đọc cả bài. 

- Tìm hiểu bài đọc 

* Ghép đúng 

- GV chỉ từng vế câu cho cả lớp đọc.

(GV giúp HS nối các vế câu trên bảng lớp).

GV: Em thích nhân vật nào? Vì sao? 

- GV: Câu chuyện giúp các em hiểu điều gì? 

d. Đọc sách giáo khoa

- Cho HS tự nhìn SGK đọc 

- Gv theo dõi nhận xét 

4.Vận dụng - Trải nghiệm :
- Nhận xét giờ học 

- GV nhắc HS về nhà xem trước bài 113.
	-2 HS tiếp nối nhau đọc bài Tập đọc Điều ước (bài 111, mỗi em đọc 1 đoạn).

- HS phân tích vần ưu 
- HS đánh vần , đọc trơn vần ưu. 

-Phân tích ,đánh vần, đọc trơn: ư - u - ưu /ưu. cờ - ưu - cưu - huyền - cừu / cừu.

- Đánh vần , đọc trơn vần ưu, tiếng cừu , từ con cừu 

-Đánh vần, đọc trơn: ươ - u - ươu /ươu. hờ - ươu - hươu /hươu./ hươu sao.

- HS trả lời: 2 vần ừu và ươu, 2 tiếng cừu, hươu

- HS đọc trơn: ốc bươu, quả lựu, ngải cứu,.../ HS đọc thầm, làm bài.

-  HS làm bài  

Báo cáo kết quả: 

-  Tiếng bươu có vần ươu. Tiếng lựu có vần ưu…

- HS tìm và nêu  

- HS đọc : ưu, con cừu, nói cách viết.

- HS viết bảng con: ưu, con cừu 

- HS đọc ươu , hươu sao, nói cách viết 

- HS viết: ươu, hươu sao
- HS tìm và nêu 

- HS đọc : hươu, cừu, khướu, suối, mò tới, thấy vậy, co giò chạy, lao tới vồ, cứu tôi với, chạy mất.
- Đọc tiếp nối từng câu (đọc liền 2 câu ngắn). 

- Thi đọc câu , đoạn , cả bài 

- 1 HS làm mẫu: a) Cừu - 3) kêu to để cứu hươu. 

- HS làm bài. - 1 HS đọc kết quả

- a) Cừu - 3) kêu to để cứu hươu.

 b) Khướu - 1) làm sói sợ, bỏ cừu, chạy mất. 

c) Ba bạn - 2) từ đó thân nhau.

- (HS thích cừu vì cừu tốt bụng, thấy sói đến, báo có sói để hươu trốn chạy. Có thể thích khướu vì khướu thông minh, la to “Hổ tới kìa!”, để đánh lừa, doạ sói, khiến sói sợ, bỏ cừu, chạy mất). 

-HS phát biểu. GV: Câu chuyện khen ngợi những người bạn tốt biết giúp nhau, chống lại kẻ ác.

- HS tự nhìn SGK đọc bài 


IV. Những điều chỉnh sau bài dạy:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

................................................................................................................................

Tiếng Việt
Bài 113:            oa - oe

I. Yêu cầu cần đạt:  Sau bài học, học sinh có khả năng:
- HS nhận biết các vần oa, oe; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần oa, oe.Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần oa, vần oe. 

- Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Hoa loa kèn. Viết đúng các vần oa, oe; các tiếng (cái) loa, (chích) choè cỡ nhỡ (trên bảng con). 

- GDHS Có ý thức tự tin, khiêm tốn .

II. Đồ dùng dạy học:
  1. GV: Máy tính xách tay, bài giảng điện tử
  - Bảng phụ, thẻ để làm BT lựa chọn. 

2. HS: SGK, bảng con, vở BT Tiếng Việt.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	                                                        TIẾT 1

1. Khởi động : 

Kiểm tra bài cũ: Gọi HS đọc bài 

 Giới thiệu bài: vần oa, vần oe. 

2.Khám phá: 

a. Dạy vần oa 

- Giới thiệu từ cái loa, tiếng loa , vần oa 

- HD phân tích  vần oa 

- HD đánh vần , đọc trơn vần oa 

- HD phân tích, đánh vần , đọc trơn tiếng loa
-Cho HS đánh vần , đọc trơn vần , tiếng ,từ 

b. Dạy vần oe (Dạy tương tự như vần oa)

- HD phân tích , đánh vần ,đọc trơn 

* Củng cố: HS nói vần, tiếng vừa học. 

3. Luyện tập - Thực hành:

a. Đọc từ ứng dụng :(BT 2) 
– Nêu  YC 

* Mở rộng vốn từ: Y/c HS tìm tiếng ngoài bài có vần oa , oe 

b. Tập viết ( BT 4) 

- Nêu vần , từ cần viết . Gọi HS đọc 

- GV hướng dẫn kết hợp với video. 

- Làm tương tự với vần oe, từ chích chòe.

TIẾT 2

c. Tập đọc (BT 3)

- GV giới thiệu hình ảnh hoa hồng, hoa cúc đại đoá, hoa loa kèn nở như chiếc loa xinh.

- GV đọc mẫu: 

Giải nghĩa từ: thô (to, nhìn không đẹp); ngậm nụ (nụ hoa chúm chím, sắp nở).

- Luyện đọc từ ngữ

- Luyện đọc câu

- GV cùng HS đếm số cầu của bài. 

- Thi đọc tiếp : câu ,đoạn , cả bài 
 - Tìm hiểu bài đọc 

- GV nêu YC. / 1 HS đọc 2 ý của BT. 

d. Đọc sách giáo khoa: 

- Cho HS nhìn SGK tự đọc 

- GV theo dõi nhận xét 

4.Vận dụng – trải nghiệm.
- Chỉ một số từ ngữ để HS đọc lại.

- Chia sẻ bài tập đọc với người thân trong gia đình.
	- 1 HS đọc bài: Hươu, cừu, khướu và sói. 

- 1 HS nói tiếng ngoài bài có vần ưu, ươu.

- HS Phân tích vần oa: 

- Đánh vần , đọc trơn vần oa 
- Phân tích , đánh vần ,đọc trơn tiếng loa 
- Đánh vần, đọc trơn: o - a - oa /oa,/ lờ - oa - loa /loa./ cái loa.

-Đánh vần, đọc trơn: o - e - oe /oe./ chờ - oe - choe - huyền - choè /chòe./ chích choè.

- 2 vần : oa , oe , 2 tiếng : loa , chòe 

- Đọc các từ ngữ: hoa sen, tròn xoe.... 

-Tìm tiếng có vần oa, vần oe. / 2 HS báo cáo kết quả 
- Tiếng hoa có vần oa. Tiếng xoe có vần oe,... 

- HS tìm và nêu 

- 1 HS đọc : oa, cái loa nói cách viết. 

- Cả lớp lắng nghe và quan sát video: oa, cái loa, oe, chích chòe  

- HS đọc : hoa loa kèn, muôn hoa khoe sắc, cúc đại đoá, xoè, khoẻ, nắng mai, nép sát, ngậm nụ, thì thầm, bật nở, toả hương.
- Đọc tiếp nối từng câu (đọc liền 2 câu ngắn).Đọc nối tiếp đoạn . đọc cả bài 

- Thi đọc : câu , đoạn , cả bài 

- HS làm bài.

- HS nêu ý lựa chọn: Đáp án: Ý b đúng (Nhờ bác làm vườn...). Ý a sai (Loa kèn không muốn nở vì sợ cúc chê...). Để ý a đúng, cần sửa là: Loa kèn không muốn nở vì sợ hoa hồng chê...

- HS đọc: Ý b đúng (Nhờ bác làm vườn khích lệ, loa kèn bật nở).  

- HS nhìn SGK tự đọc 




IV. Những điều chỉnh sau bài dạy:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................


Tiếng Việt
Tập viết:             ưu, ươu, oa, oe

I.Yêu cầu cần đạt:  
- Viết đúng các vần ưu, ươu, oa, oe, các từ ngữ con cừu, hươu sao, cái loa, chích choè kiểu chữ viết thường, cỡ vừa và cỡ nhỏ. Chữ viết rõ ràng, đều nét.
- Chữ viết rõ ràng, đều nét, đặt dấu thanh đúng vị trí.

- Rèn ý thức chăm chỉ , cần mẫn .

II.Đồ dùng dạy học: 
- GV: Máy tính, bài dạy điện tử.

- HS: Vở luyện viết tập hai. 
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động cuả trò

	1. Khởi động :

Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu của bài học.
2. Khám phá: 

a.. Viết chữ cỡ nhỡ 

- GV chiếu bài  viết các vần  và từ ngữ của bài (cỡ vừa, cỡ nhỏ).

- GV  hướng dẫn các từ có vần ưu, ươu, oa, oe. Chú ý vị trí đặt dấu thanh của cừu, cái, chích, choè.

b. Viết chữ cỡ nhỏ 

- GV hướng dẫn HS cách viết từng từ ngữ. Chú ý độ cao các con chữ: h, 1 cao 2,5 li; s cao hơn 1 li.

3. Luyện tập - Thực hành:
- HS luyện viết vào vở luyện viết 

4.Vận dụng - Trải nghiệm:
- Cho HS đọc lại một số từ ngữ.

- Tuyên dương những HS viết nắn nót, cẩn thận.
	- Cả lớp đọc các vần, từ ngữ (cỡ nhỡ): ưu, con cừu; ươu, hươu sao; oa, cái loa; oe, chích choè.
- HS nói cách viết từng vần. 

- Cả lớp đọc các từ ngữ (cỡ nhỏ): con cừu, hươu sao, cái loa, chích choè.

- HS viết vào vở Luyện viết, hoàn thành phần Luyện tập. 




IV. Những điều chỉnh sau bài dạy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Tiếng Việt
Bài 114 :         uê – ươ
I. Yêu cầu cần đạt:  Sau bài học, học sinh có khả năng:

- HS nhận biết các vần uê, uơ; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần uê, uơ. Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần uê, vần uơ. 

- Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Lợn rừng và voi. Viết đúng các vần uê, uơ, các tiếng (hoa) huệ, huơ (vòi) cỡ nhỡ (trên bảng con). 
- GDHS Có ý thức khiêm tốn với mọi người, không tự kiêu tự đại 

II. Đồ dùng dạy học:

 1. GV: Máy tính, bài dạy điện tử

 2. HS: SGK, Vở Bài tập Tiếng Việt .

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động cuả trò

	1. Khởi động : 

 -Kiểm tra bài cũ: Gọi HS đọc bài trước

- Giới thiệu bài: vần uê, vần uơ.
2. Khám phá : 

a. Dạy vần uê 

- Giới thiệu từ uê, tiếng huệ , từ hoa huệ . 

- HD phân tích vần uê

- HD đánh vần , đọc trơn vần uê

- HD phân tích , đánh vần , đọc trơn tiếng huệ 

- Cho HS đánh vần đọc trơn vần , tiếng ,từ 

b. Dạy vần uơ (Dạy tương như vần uê):

- HD phân tích , đánh vần , đọc trơn 

* Củng cố: Hỏi các vần mới, từ khoá vừa học.

3. Luyện tập - Thực hành: 

a. Đọc từ ứng dụng :(BT 2 ) 
- GV chỉ từng bông hoa,

- GV chỉ từng bông hoa , cả lớp: Tiếng thuê có vần uê. Tiếng thuở có vần uơ,...

* Mở rộng vốn từ 

- Cho HS tìm tiếng ngoài bài có vần uê,ươ

- Nhận xét, khuyến khích, động viên 

b. Tập viết ( BT 4) 

- HS đọc các vần, tiếng vừa học:

- Viết vần uê, hoa huệ  .

- Nêu vần , từ cần viết . Gọi HS đọc 

- GV hướng dẫn kết hợp với video. 

 Chú ý: cách nối nét, cách viết dấu mũ. /

 Làm tương tự với vần uơ, hươ vòi

Chú ý: cách nối nét, đặt dấu nặng

                                                        TIẾT 2

c. Tập đọc (BT 3) 

- GV giới thiệu bài Lợn rừng và voi.

- GV đọc mẫu. giải nghĩa từ: ngờ nghệch: ngốc nghếch và chậm chạp). (huơ vòi: đưa vòi lên cao, khua sang hai bên). 
- Luyện đọc từ ngữ:

- Luyện đọc câu  

- GV: Bài đọc có mấy câu? (9 câu). 

- GV chỉ từng câu cho HS đọc,lớp đọc thầm 

- Đọc tiếp nối từng câu

- Thi đọc tiếp nối 3 đoạn

- GV nghe nhận xét.

- Tìm hiểu bài đọc 

- GV nêu YC, chỉ từng vế câu cho cả lớp đọc. 

d. Đọc sách giáo khoa 

- HD hs nhìn SGK đọc 

- Gọi 1 hs đọc to, cả lớp đọc thầm .

- Nhận xét 

4. Vận dụng – trải nghiệm:

- Cho HS đọc lại 1 số câu.

- Đọc bài tập đọc cho người thân nghe.
	1 HS đọc bài Tập đọc Hoa loa kèn. 1 HS nói tiếng ngoài bài có vần oa, oe.

- HS Phân tích vần uê gồm âm u và âm ê.

- Đánh vần đọc trơn ần uê
-HS đánh vần , đọc trơn tiêng huệ . 

- Đánh vần, đọc trơn: u - ê - uê /uê./ hờ - uê - huê - nặng - huệ /huệ ./ hoa huệ.

- Đánh vần, đọc trơn: u - ơ - uơ /ươ./ hờ - uơ - huơ /hươ./ huơ vòi.

- 2 vần mới : uê, ươ, 2 tiếng mới : huệ , hươ.

- HS đánh vần, đọc trơn: thuê, xum xuê, thuở bé,... 

- HS làm bài trong VBT, nối hoa với vần thích hợp (uê hay uơ). 

- HS Báo cáo: Bông hoa có vần uê: thuê, (xum) xuê, (vạn) tuế, Huế.

Bông hoa có vần uơ: thuở (bé), huơ (tay).. 

- HS tìm và nêu 

- HS nêu: uê, uơ, hoa huệ, huơ vòi, nói cách viết..

- Cả lớp lắng nghe và quan sát video

 uê, hoa huệ, uơ, hươ vòi

- HS tìm và nêu nhanh  

- HS đọc trơn: lang thang, xum xuê, huơ vòi, ngờ nghệch, nhằm voi xông tới,nhấc bổng, ném xuống vệ đường, hết hồn, đời thuở nào, tự kiêu, hại thân.

- HS đọc từng câu (đọc liền 2 câu cuối) 

- HS thi đọc đoạn (mỗi lần xuống dòng là 1 đoạn); thi đọc cả bài. 

- HS suy nghĩ, làm bài. / 1 HS đọc kết quả.  

 a) Lợn rừng con nghĩ là - 2) mình thắng được voi. 

 b) Lợn rừng mẹ bảo con - 1) chớ tự kiêu mà hại thân. 

- Nhìn SGK tự đọc 

- 1 HS đọc to , cả lớp đọc thầm 




IV. Những điều chỉnh sau bài dạy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

____________________________________

Tiếng Việt
Bài 115:        uy ,  uya
I.Yêu cầu cần đạt:  Sau bài học, học sinh có khả năng:
- Nhận biết các vần uy, uya; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần uy, uya. Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần uy, vần uya. 

- Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Vườn hoa đẹp.Viết đúng các vần uy, uya, các tiếng (tàu) thuỷ, (đêm) khuya cỡ nhỡ (trên bảng con).

- GDHS Biết yêu thiên nhiên , cảm nhận sắc đẹp .

II. Đồ dùng dạy học:

 1. GV: Máy tính, bài dạy điện tử

 2. HS: SGK, Vở Bài tập Tiếng Việt .

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:                                         
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động cuả trò

	                                                         TIẾT 1

1.Khởi động: 

Kiểm tra bài cũ :Gọi HS đọc bài 

Lợn rừng mẹ dạy con điều gì?

 Giới thiệu bài: vần uy, vần uya. 

2. Khám phá:
a. Dạy vần uy

- Giới thiệu từ tàu thủy , tiếng thủy , vần uy  
HD Phân tích vần uy: 

HD Đánh vần, đọc trơn vần uy 

HD phần tích tiếng thủy 

- HD đánh vần đọc trơn tiếng thủy 

- Cho hs đánh vần đọc trơn vần , tiếng , từ 

b. Dạy vần uya (Dạy tương tự  vần uy): 

- HD phân tích , đánh vần , đọc trơn . 

* Củng cố: gọi HS Tìm  các vần mới, từ khoá vừa học.

3. Luyện tập - Thực hành:
a. Đọc từ ứng dụng  (BT 2):
- Nêu yêu cầu 
- GV chỉ từng từ ngữ, HS đánh vần, đọc trơn: khuy áo, phéc mơ tuya,....

- GVnhận xét , chốt kết quả : Tiếng khuy có vần uy. Tiếng tuya có vần uya,...

* Mở rộng vốn từ

- Y/c HS tìm tiếng ngoài bài có vần uy , uya

- Gọi HS nêu 

- Nhận xét  

b. Tập viết (bảng con - BT 4) 

- HS đọc các vần, tiếng: uy, uya, tàu thuỷ, đêm khuya.

- GV vừa viết , vừa hướng dẫn cách viết vần uy , từ tàu thủy 

- Y/c HS giơ bảng , nhận xét 

- GV viết mẫu tiếng thuỷ, hướng dẫn cách viết vần uya , từ đêm khuya 

- Y/c HS giơ bảng nhận xét 

                                                       TIẾT 2

c. Tập đọc (BT 3)

- GV chỉ giới thiệu bài 

- GV đọc mẫu:. 

-Giải nghĩa từ: pơ luya (loại giấy rất mỏng, mềm, dùng để viết thư). .

- Luyện đọc từ ngữ:

- Luyện đọc câu 

- GV: Bài đọc có 8 câu. 

- GV chỉ từng câu cho HS đọc vỡ 

- Thi đọc tiếp nối 2 đoạn (mỗi đoạn 4 câu); thi đọc cả bài 

- Tìm hiểu bài đọc

- Gọi 1 HS nói câu M: Hoa tuy líp đỏ mọng.

- GV chỉ từng hình: 

- GV chỉ từng hình: 

+ (Lặp lại) GV chỉ hình, 

GV chỉ hình 4, HS 4: Hoa thuỷ tiên cánh trắng, nhuỵ vàng. 

d. Đọc sách giáo khoa : 

- Cho HS nhìn SGK đọc 

- Gọi từng HS đọc 

- Nhận xét 

4.Vận dụng - trải nghiệm:
- Chỉ một số câu cho HS đọc lại.

- Đọc bài tập đọc cho người thân nghe.
	- 1 HS đọc bài Lợn rừng và voi. 

- 1 HS trả lời câu hỏi: 

-HS Phân tích vần uy, 

- HS đánh vần , đọc trơn vần uy 

HS phân tích tiếng thuỷ.  

- Đánh vần , đọc trơn 

Đánh vần, đọc trơn: u - y - uy /uy./ thờ - uy - thuy - hỏi - thuỷ /thủy. / tàu thuỷ. .

- Đánh vần, đọc trơn: u - ya (ia) - uya /uya./ khờ - uya - khuya/khuya. / đêm khuya.
- 2 vần : uy, uya . 2 từ mới : tàu thủy , đêm khuya 

- HS đọc từ ngữ 

- HS tìm tiếng có vần uy, vần uya. HS báo cáo: Tiếng có vần uy (khuy, ruy, huy, luỹ); tiếng có vần uya (tuya).

- HS tìm , nêu 

-  HS đọc , nói cách viết. 

- HS viết: uy, tàu thủy vào bảng con 
- HS viết: uya , đêm khuya vào bảng con 

- HS lắng nghe 

- HS lắng nghe 

- HS  đọc trơn: Thuỷ, cúc thuý, tuy líp, pơ luya, thuỷ tiên, nhuỵ vàng, dạ hương, khuya, bách nhật, khuy áo, ngát hương.

- Đọc tiếp nối từng câu (cá nhân, từng cặp). 

- Thi đọc 2 đoạn , cả bài 

- HS nói tên loài hoa 

1) hoa cúc thuý, 

2) hoa tuy líp. 

3) hoa giấy,

 4) hoa thuỷ tiên, 

5) hoa dạ hương, 

6) hoa bách nhật..

1 HS giỏi nói về vẻ đẹp của từng loài hoa.

từng HS tiếp nối nhau: GV chỉ hình 1, HS 1: Hoa cúc thuý đủ màu sắc. GV chỉ hình 2, HS 2: Hoa tuy líp đỏ mọng.

GV chỉ hình 3, HS 3: Hoa giấy cánh mỏng như tờ pơ luya. 

Hoa dạ hương càng về khuya càng thơm. 

Hoa bách nhật chỉ bằng cái khuy áo, tươi lâu ơi là lâu. 

- HS nhìn SGK đọc bài 

- 1 HS đọc to , cả lớp đọc thầm 


IV. Những điều chỉnh sau bài dạy:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tiếng Việt
Tập viết:       uê , uơ , uy , uya

I.Yêu cầu cần đạt:  
- Viết đúng các vần uê, uơ, uy, uya, các từ ngữ hoa huệ, huơ vòi, tàu thuỷ, đêm khuya - kiểu chữ viết thường, cỡ vừa và cỡ nhỏ. Chữ viết rõ ràng, đều nét.

- Chữ viết rõ ràng, đều nét, đặt dấu thanh đúng vị trí.

- Rèn ý thức chăm chỉ , cần mẫn .

II.Đồ dùng dạy học: 
- GV: Máy tính, bài dạy điện tử.

- HS: Vở luyện viết tập hai. 
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động cuả trò

	1. Khởi động : Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu của bài học.

2. Khám phá: 
a. Viết chữ cỡ nhỡ 

- HS đọc các vần và từ ngữ cần viết 

- GV hướng dẫn HS viết chữ cỡ nhỡ , tập trung hướng dẫn các từ có vần uê, uơ, uy, uya. Chú ý cách nối nét, vị trí đặt dấu thanh trong các tiếng: huệ, vòi, tàu thuỷ.
b. Viết chữ cỡ nhỏ

- HS đọc từ ngữ 

- GV hướng dẫn HS viết từng từ ngữ cỡ nhỏ . Chú ý độ cao các con chữ: h, k, y cao 2,5 li; đ cao 2 li; s cao hơn 1 li.

3. Luyện tập - Thực hành:
- Cho HS viết vở luyện viết 

4.Vận dụng - Trải nghiệm:
- Tuyên dương những HS viết cẩn thận, sạch đẹp.
	- HS đọc các vần và từ ngữ (cỡ nhỡ): uê, hoa huệ; uơ, huơ vòi; uy, tàu thuỷ; uya, đêm khuya, nói cách viết từng vần, từ .

- HS đọc các từ ngữ (cỡ nhỏ): hoa huệ, huơ vòi, tàu thuỷ, đêm khuya.
- HS viết vào vở Luyện viết; hoàn thành phần Luyện tập thêm cỡ chữ nhỏ.




IV.Những điều chỉnh sau bài dạy: 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tiếng việt

Bài 116 :             Cây khế
I.Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, học sinh có khả năng:
- Nghe hiểu và nhớ câu chuyện. - Nhìn tranh, nghe GV hỏi, trả lời được từng câu hỏi theo tranh. - Nhìn tranh, có thể kể được từng đoạn câu chuyện.

- Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Người hiền lành, tốt bụng sẽ gặp điều tốt lành. Người xấu xa, tham lam sẽ tự làm hại bản thân.

- GDHS Biết yêu thương giúp đỡ người khác .

II. Đồ dùng dạy học:

 1. GV: Máy tính, bài dạy điện tử

 2. HS: SGK.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động cuả trò

	1. Khởi động :

Kiểm tra bài cũ : GV gắn lên bảng 6 tranh chuyện Mèo con bị lạc: Gọi Hs trả lời

- Nhận xét 

  Giới thiệu câu chuyện
. Quan sát và phỏng đoán: GV gắn lên bảng 6 tranh minh hoạ, chỉ tranh: Tranh cuối cùng vẽ cảnh gì? 

GV: Hãy đoán câu chuyện kể về điều gì? 

Giới thiệu câu chuyện: Câu chuyện Cây khế kể về hai anh em có tính tình rất khác nhau: người em chăm chỉ, tốt bụng, người anh lười biếng, tham lam. 

2. Khám phá: 

a. Nghe kể chuyện: GV kể chuyện 3 lần với giọng diễn cảm. 

b. Trả lời câu hỏi theo tranh 

a) Mỗi HS trả lời câu hỏi theo 1 tranh 

- Tranh 1: Hai anh em nhà kia tính tình khác nhau thế nào ? 

- GV chỉ tranh 2: Khi cho em ra ở riêng, người anh chia gì cho em? 

- GV chỉ tranh 3: Chim phượng hoàng bay đến cây khế để làm gì? Nó hứa gì? 

- GV chỉ tranh 4: Người em theo chim đi đâu và lấy được gì? 

- GV chỉ tranh 5: Khi thấy em trở nên giàu có, người anh đã làm gì? 

- GV chỉ tranh 6: Vì sao người anh rơi xuống biển? 

b) Mỗi HS trả lời câu hỏi theo 2 tranh. 

c) 1 HS trả lời các câu hỏi theo 6 tranh. 

3 Luyện tập - Thực hành: 

a. Kể chuyện theo tranh 

* GV cất tranh, 1 HS giỏi kể chuyện, không cần tranh. 

b. Tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện 

- GV: Em thích nhân vật nào trong truyện, không thích nhân vật nào? Vì sao?

- GV: Có phải phượng hoàng giết hại người anh không?, 

Câu chuyện muốn nói: Ai chăm chỉ, tốt bụng sẽ gặp được điều tốt lành. Kẻ xấu xa, tham lam sẽ tự gieo hoạ cho bản thân.

4.Vận dụng – trải nghiệm:

- GV khen ngợi những HS kể chuyện hay. 

- Dặn HS về nhà kể với người thân. - Nhắc HS chuẩn bị chuyện Hoa tặng bà tuần sau
	mời HS 1 trả lời câu hỏi theo 3 tranh đầu; HS 2 kể chuyện theo 3 tranh cuôi.

(Cảnh chim bay sát mặt biển, người anh rơi xuống biển).

Kể về hai anh em với cây khế và chim phượng hoàng. 

(Người anh tham lam, lười biếng còn người em thì tốt bụng, chăm chỉ).

(Người anh chỉ chia cho em một cây khế).

(Chim bay đến để ăn khế. Nó hứa: Ăn một quả, trả một cục vàng! May túi ba gang, mang đi mà đựng).

(Người em theo chim đi đến một hòn đảo và lấy được vàng bạc châu báu đựng vào túi ba gang)..

(Người anh đòi đổi nhà cửa, ruộng vườn của mình lấy cây khế).

(Người anh tham lam, lấy quá nhiều vàng bạc, vì thế khi bay qua biển, phượng hoàng đuối sức vì chở quá nặng, 

a) Mỗi HS nhìn 2 tranh, tự kể chuyện. 

b) HS kể chuyện theo tranh bất kì 

- - HS trả lời có thể thích người em, thích chim phượng hoàng, chê người anh.

- Phượng hoàng không giết người anh. Vì tham lam, anh ta đã tự làm hại mình.




IV. Những điều chỉnh sau bài dạy:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tiếng Việt

Bài  117:      Ôn tập
I. Yêu cầu cần đạt : Sau bài học, học sinh có khả năng:

- Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Bài học cho gà trống. Làm đúng BT điền dấu kết thúc câu: dấu chấm, dấu chấm hỏi. 

- Tập chép đúng chính tả, cỡ chữ nhỏ 1 câu văn trong bài. 

- GDHS Biết tự  ý thức rèn luyện bản thân 

II. Đồ dùng dạy học:

 1. GV: Máy tính, bài dạy điện tử

 2. HS: SGK, Vở Bài tập Tiếng Việt .

 III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:                
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động cuả trò

	1.Khởi  động :

Giới thiệu bài: Nêu mục tiêu của bài học.
2. Luyện tập:
a. BT1 (Tập đọc)  

- GV chỉ hình minh hoạ bài Bài học cho gà trống: Bài đọc giải thích: Vì sao gà trống không bay cao được? Vì sao mặt gà trống lúc nào cũng đỏ?

- GV đọc mẫu.

- Luyện đọc từ ngữ: 
- Luyện đọc câu 

- GV: Bài đọc có 6 câu. 

- GV chỉ từng câu cho HS đọc 

-GV nhắc HS nghỉ hơi đúng ở câu dài: Hoạ mi, khướu, chích chòe tập bay từ sáng đến khuya/ để tham gia hội khoẻ

- Đọc tiếp nối từng câu 
- Thi đọc tiếp nối 3 đoạn (mỗi lần xuống dòng là 1 đoạn); thi đọc cả bŕi. 

- BT về dấu câu (Điền dấu chấm, dấu chấm hỏi...).

- GV giải thích YC: Có 2 câu văn chưa đặt dấu kết thúc câu. Các em cần đặt dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi cuối mỗi câu cho phù hợp.

- Vì sao gà trống thua? 

- Đến bây giờ, gà trống vẫn đỏ mặt. 

- GV: Câu chuyện khuyên các em điều gì? 

b. BT 2 (Tập chép) 

- GV viết lên bảng câu văn cần tập chép. 

- GV chữa bài cho HS, đánh giá chung.

c. Đọc sách giáo khoa 

- Cho HS tự nhìn SGK tự đọc 

- Gọi từng HS nhìn SGK , đọc 

- Nhận xét 

3.Vận dụng - Trải nghiệm:
- Cho HS đọc lại một số câu.

- Đọc lại bài tập đọc cho người thân nghe.
	khướu, chích chòe, khuya, hội khoẻ, rong chơi, bay vút, xoè cánh, rơi bịch xuống, ngượng.

- 1 HS đọc, cả lớp đọc thầm .
-HS đọc nối tiếp từng câu 

- Thi đọc đoạn , cả bài 

- HS  đọc 2 câu văn còn thiếu dấu kết thúc câu. 

(dấu chấm hỏi)

(dấu chấm)

(Câu chuyện khuyên HS: Cần chăm chỉ luyện tập mới khoẻ mạnh, đạt được điều mình mong muốn).

- 1 HS, đọc câu văn.

- Cả lớp đọc thầm lại câu văn, chú ý những từ các em dễ viết sai. VD: hoạ mi, khướu, chích chòe, khuya, chú ý vị trí đặt dấu thanh.

- HS chép vào vở Luyện viết 1 câu văn, tô chữ hoa H đầu câu (HS chép câu văn vào vở có thể viết chữ H in hoa).

- HS tự soát bài; đổi bài với bạn, sửa lỗi cho nhau. 

- HS nhìn SGK , đọc 


IV. Những điều chỉnh sau bài dạy:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

                                                                                                

